


Di~u 3. Charm Van phong Uy ban nhan dan tinh; Giam d6c cac Sa, nganh: Y 
tS; Tai chinh; Lao d(mg, Thuang binh va Xa h9i; Bao hiSm xa h9i tinh, Kho b~c 
Nha nuoc tinh; Truang ban Quan ly Quy kham, chua b~nh cho nguai ngheo; Chu 
tich Uy ban nhan dan cac huy~n, thanh ph6 va Thu truang cac dan vi, ca nhan c6 
lien quan chiu trach nhi~m thi hanh quyst dinh nay.!. 

NO'i nhiin: 
- Nhu di~u 3; 
- B<) Y t€; 
- Cvc ki8m tra VBQPPL-B<) Tu phap; 
- Thuemg tn.rc Tinh uy-HDND tinh; 
- Chu tich, cac PCT UBND tinh; 
- Doim DBQH tinh; 
-Sa Tu phap; 
- Trung tam Cong bao-Tin hQc tinh; 
- C6n~ thong tin di~n ru t~}1y 
- Luu. VT, TH, KT, VX.qy Nguy~n Van SO'n 
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UY BAN NHAN DAN 
TiNH HA GIANG 

CQNG HOA xA HQI CHiJ NGHiA ~T NAM 
D<}c l~p- Tl! do- H~nh phuc 

QUYDJNH 
V~ trinh tl!, thu tl}c va mrrc hB trQ' chi phi kham, chii·a b~nh tir Quy 

kham, chfra b~nh cho ngrriri ngheo tren dja ban tinh Ha Giang 
(Ban hcmh kem theo Quyit tlinh s6: OJ /2016/QD-UBND ngay AtVOJ/2016 

cua Uy ban nhan dan tinh Ha Giang) 

ChrrO'ng I 

QUY DJNH CHUNG 

Di~u 1. Ph~m vi di~u chinh 

Quy djnh nay, quy djnh vS trinh ttJ, thu tl;}c va muc h6 trq tiSn an, di l~i va 
m{)t phfin chi phi kham, chua b~nh tu Quy kham, chua b~nh cho nguai ngheo tren 
dia ban tinh Ha Giang. 

Di~u 2. DBi trrgng ap dl}ng 

1. D6i tuQ'Ilg duqc hu6ng ch~ d9 h6 trq tu Quy kham, chua b~nh cho nguai 
ngheo theo Quy dinh nay la nguai c6 h{) khftu thuemg tru tren dja ban tinh Ha 
Giang, bao g6m: 

a) Nguoi thu{)c h9 gia dinh ngheo theo quy dinh hi~n hanh ctia Thti tu6ng 
Chinh phti vS chuftn h9 ngheo. 

b) Nguoi dan t{)c thiSu s6 dang sinh s6ng t~i cac xa, phuang, th! trfrn thu{)c 
vung kh6 khan theo quy dinh t~i Quy~t dinh s6 1049/QD-TTg ngay 26 thang 6 nam 
2014 ctia Thti tu6ng Chinh phti (sau day g<;>i la Quy~t djnh 1049/QD-Tig). 

c) Nguoi thu{)c di~n hu6ng trq cfrp bao trq xa h{)i h~ng thang theo quy djnh 
CUa phap lu~t Va nguai dang dUQ'C nuoi du5ng t~i CaC CCJ SO bao trQ' xa hQi CUa Nha 
nu6c. 

d) Nguoi m~c b~nh ung thu, ch~y th~n nhan t~o, m6 tim va b~nh lao g?p kh6 
khan do chi phi cao rna khong du kha nang chi tra vi~n phi. 

2. Ca sa y t~ cong l~p thtJC hi~n ho~t d{)ng h6 trq theo Quy djnh nay bao 
g6m: Phong kham da khoa khu VtJC thu{)c B~nh vi~n tuy~n huy~n; B~nh xa quan y 
D40; B~nh vi~n da khoa huy~n; B~nh vi~n da khoa khu VtJc; B~nh vi~n da khoa 
tinh; B~nh vi~n chuyen khoa tuy~n tinh; B~nh vi~n ngo~i tinh; B~nh vi~n tuy~n 
Trung uang (sau day g<;>i la B~nh vi~n cong l~p). 

3. Ban quan ly Quy kham, chua b~nh cho nguoi ngheo ctia tinh. 

Di~u 3. Nguyen t~c hB trg 

1. Quy kham, chua b~nh cho nguai ngheo h6 trg cac d6i tuqng t~i Khoan 1, 
BiSu 2, Quy djnh nay khi vao diSu tri n9i tru t~i cac b~nh vi~n cong l~p. 
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2. Trong thai gian diSu tri, nguai b~nh thu9c d6i tuqng th\} huang cua nhiSu 
chS d9, chinh sach h6 trg tir nhiSu ngu6n khac nhau nhung c6 cling n9i dung h6 trg 
thi chi dugc huang m9t muc h6 trg cao nh&t. 

3. Quy kham, chua b~nh cho nguai ngheo khong h6 trg nguai b~nh trong cac 
truang hgp sau: 

a) T\1' llJa ch<;>n ca sa kham, chfra b~nh (trai tuySn, vuqt tuySn theo quy dinh 
cua So Y tS). 

b) DiSu tri ngo~i tru; DiSu tri theo yeu ciu. 

c) Chi phi tiSn an, di l~i; chi phi kham, chua b~nh da dugc ngu6n khac dam 
bao va Quy Bao hiSm y tS chi tra. 

d) c6 y t\1' tu, t\1' gay thuang tich; diSu tri t6n thuang vs thS chfit va tinh thin 
do hanh vi vi ph~m phap lu~t cua nguai d6 gay ra. 

d) Khong c6 diy du h6 sa, thu t\}c theo Quy dinh nay. 

D.~ 4 H::~: t t'~ v Jeu . o rg Jen an 

1. I>Ai tuf!Dg hB trg 

ChrrO'ng II 

QUY I>JNH CTJ THE 

La d6i tuqng quy dinh t~i cac DiSm a, b va c, Khoan 1, DiSu 2 Quy dinh nay. 

2. I>inh muc hB trO' . . 
Muc h6 trg tiSn an cho d6i tuqng t~i Khoan 1, DiSu nay bkg 3% muc luang 

ca sa/nguai/ngay va dugc lam tron s6 dSn hang nghin d6ng. 

3. Trinh tU' va thu tuc hB trO' . . . 
Nguai b~nh quy dinh t~i Khoan 1, DiSu nay phai xufit trinh m9t trong cac lo~i 

gi§.y ta sau cho b~nh vi~n nai dSn diSu tri dS dugc nh?n h6 trg. 

a) The bao hiSm y tS (sau day viSt t~t la BHYT) rna HN ho~c DT ho~c BT 
con h~n su d\}ng. 

b) NSu nguai b~nh dugc c§.p the BHYT khong phai la rna HN, DT va BT thi 
· xu§.t trinh m9t trong cac lo~i gi§.y ta sau dS lam ca sa xac dinh d6i tuqng h6 trg: 

- Gi§.y xac nh?n la nguai thu9c h9 gia dinh ngheo do Uy ban nhan dan xa, 
phuang, thi tr§.n (sau day g<;>i chung la UBND c§.p xa) nai cu tru cfip. 

- Quyst dinh huang trg c§.p xa h9i hfmg thang theo quy dinh cua phap lu?t va 
nguai dang dugc nuoi du5ng t~i cac ca sa bao trg xa h9i cua Nha nu&c. 

- s6 h9 khftu gia dinh ho~c gi§.y chtrng minh nhan dan cua nguai b~nh; Gi§.y 
khai sinh, gifiy chtrng sinh cua tre em du&i 06 tu6i, su d\}ng lam ca sa dS xac dinh 
d6i tugng la nguai dan t9c thiSu s6 sinh s6ng ~i vling c6 diSu ki~n kinh tS- xa h9i 
kh6 khan theo quy dinh t~i QuySt dinh 1 049/QD-TTg. 

B~nh vi~n c6 trach nhi~m kiSm tra gi§.y ta quy djnh tren, sau d6 pho to va luu 
vao trong h6 sa b~nh an cua nguai b~nh. 
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4. Thiri di~m hB trg va chung tir thanh tmin 

a) Nguoi b~nh di~u tri t:;ti b~nh vi~n trong tinh 

- Khi nguoi b~nh xu~t trinh dfty du gi~y to theo quy dinh t:;ti Khmin 3, Di~u 
nay thi b~nh vi~n lam thu t\lC h6 trg ti~n an cho nguoi b~nh b&ng hinh thuc phat ti~n 
ho~c tb chuc n~u an theo d!nh muc h6 trg t:;ti Quy dinh nay. Khi nguai b~nh xu~t 
vi~n thi b~nh vi~n thanh toan h6 trg ti~n an theo s6 ngay tht,rc tS diSu tr!. 

- Chilng ti.r thanh toan: B~nh vi~n l~p bang ke h6 trg tiSn an cho nguai b~nh; 
nguai b~nh ho~c than nhan nguai b~nh ky nh~n ho~c diSm chi vao BiSu s6 02-
KCBNN. 

b) Nguoi b~nh di~u tri t:;ti b~nh vi~n ngo:;ti tinh ho~c tuySn Trung uang. 

- Nguai b~nh sau khi ra vi~n, dSn b~nh vi~n huy~n nai cu tru ho~c Ban qufm 
Iy Quy dS thanh toan h6 trg tiSn an. 

- Chfrng tir thanh t~an: Ng9ai gi~y to quy dinh t:;ti Khoan 3, BiSu nay con 
phai n()p bo sung them: Giay chuyen tuyen va giay ra vi~n (ban photo). 

Ban quan ly Quy kY hgp dbng vm B~nh vi~n tuySn Trung uang vS vi~c h6 trg 
tiSn an cho nguai b~nh tinh Ha Giang . . 

Di~u 5. HB trg di l~i 

1. I>Bi tugng hB trg 

La dBi tugng quy dinh t:;ti cac DiSm a, b va c, K.hoan 1, Di~u 2 Quy dinh nay. 

2. Di~u ki~n hB trg 

a) H6 trg chi phi di l:;ti. 

Khoang each tBi thiSu lam ca sa h6 trg chi phi di l:;ti tinh tir Tr:;tm y tS xa ho~c 
trung tam xa dSn b~nh vi~n nai nguai b~nh di~u tri nhu sau: 

- DfJi voi xa thu()c cac huy~n Dbng Van, Meo V :;tc, Yen Minh, Quan B:;t, 
Hoang Su Phi, Xin Mftn va cac xa d~c bi~t kh6 khan qr ly t6i thiSu Ia 02 km. 

- DBi voi cac xa con l:;ti C\1' ly t6i thiSu Ia 05 km. 

b) H6 trg xang xe v~n chuySn d6i voi cac truong hgp: cftp Clru, tir vong ho~c 
nguai b~nh dang di~u trj n()i tru nhung do b~nh qua n~ng va than nhan nguai b~nh 
c6 nguy~n vQng dua vS nha (nai nguai b~nh dang kY h9 khfi.u thuang tru) nhung chi 
phi v~n chuySn khong thu()c ph:;tm vi chi tra tu Quy BHYT. 

c) Quy kham, chua b~nh cho nguai ngheo khong h6 trg chi phi di l:;ti trong 
truong hgp sau: 

-Chi phi v~n chuySn da dugc ca quan Bao hiSm xa h()i (sau day viSt t~t Ia . 
BHXH) thanh toan tu Quy BHYT. 

- Nguoi b~nh t\T di kham, chua b~nh khong dung tuySn: Tu xa di th~ng len 
b~nh vi~n tuySn tinh ho~c tir b~nh vi~n tuySn huy~n di th~ng len b~nh vi~n tuySn 
Trung uang. 

3. Djnh mti'c hB trg 

a) Truang hgp xe o to b~nh vi~n v~n chuySn: 
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-Thanh toan tiSn xang xe cho b~nh vi~n tinh ca hai luqt diva vS theo quang 
du<mg th\l'c diva d!nh muc xang dftu cho tirng loc;ti xe theo quy d!nh tc;ti QuySt d!nh 
s6 2958/2013/QD-UBND ngay 19 thang 12 nam 2013 cua UBND tinh Ha Giang va 
cac van ban sua d6i, b6 sung (nsu co). 

- NSu co nhiSu han m<)t nguai cling duqc v?n chuy~n tren cling m<)t phuang 
ti~n, cling m<)t thai gian va cling m<)t d!a di~m don ho~c dua thi ding chi duqc thanh 
toan nhu d6i v&i tru<mg hqp v?n chuySn m()t nguai b~nh neu tren. 

b) Tru<mg hqp nguai b~nh t\1' rue phuang ti~n thi duqc thanh toan m<)t chiSu 
di tu nha dSn b~nh vi~n theo muc 4.000 d6nglkm, tinh tu Tr<;tm y tS xa ho~c trung 
tam xa dSn b~nh vi~n nai nguai b~nh diSu tr!. 

4. Trinh tU' va thu tuc hB trO' . . . 
Thu tl,lc thanh toan th\l'c hi~n nhu Khoan 3, DiSu 4 va thanh toan tc;ti b~nh vi~n 

nai nguai b~nh diSu trj. 

5.Chungtrrthanhtoan 

a) Sir d\ffig xe cua b~nh vi~n v?n chuySn thi chilng tir thanh toan bao g6m: 
L~nh diSu xe c6 xac nh?n cua nai don ho~c tiSp nh?ll nguai b~nh. B~nh vi~n l?p 
bang kechi tiSn xang xe v?n chuy~n nguai b~nh vao Bi~u s6 03-KCBNN. 

b) Nguai b~nh tv rue phuang ti~n: B~nh vi~n nai diSu tr! chi tiSn h6 trq v?n 
chuy~n m<)t chiSu di; ngum b~nh ho~c nguai nha b~nh nhan kY nh?ll ho~c di~m chi 
vao Bi~u s6 02-KCBNN. 

Di~u 6. HB trg thanh toan rn9t phAn chi phi kham, chfra b~nh cho ngU'O'i 
m~c b~nh ung thU', ch~y th~n nhan t~o, rnA tim va b~nh lao g~p kh6 khan do 
chi phi cao rna khong du kha nang chi tra vi~n phi 

1. DBi tU'gng ha trg 

Nguai b~nh m~c cac b~nh: ung thu, chc;ty th?n nhan tc;to, m6 tim va b~nh lao 
khi di disu tri dung tuysn tc;ti cac b~nh vi~n cong I?p, nsu thu9c m9t trong cac d6i 
tuQTig sau day duqc Quy h6 trq chi phi kham, chua b~nh: 

a) B6i tuQTig tc;ti cac Bi~m a, b va c, Khoan 1, BiSu 2, Quy dinh nay. 

b) Nguai c6 cong v&i each mc;tng. 

c) Cvu chiSn binh theo quy dinh phap lu?t vS cvu chiSn binh. 

d) Nguoi tham gia khang chiSn theo quy dinh cua phap lu?t vS nguai co cong 
v&i each mc;tng duqc quy djnh t<;ti cac QuySt djnh cua Thu tu6ng chinh phu. 

d) Than nhan cua nguai co cong v&i each mc;tng la cha de, illy de, VQ' ho~c 

ch6ng, con cua li~t sy; nguai co cong nuoi du5ng li~t sy; than nhan cua nguoi co 
cong v&i each mc;tng khac theo quy dinh cua phap Iu?t vs nguoi co cong v&i each 
mc;tng. 

e) Nguoi thu<)c h<) c?n ngheo; Nguai dang sinh s6ng tc;ti vling co diSu ki~n 
kinh tS - xa h<)i d~c bi~t kho khan. 

g) Cac tru<mg hqp khac, nSu gia dinh th\l'c S\1' g~p kho khan, khong co kha 
nang chi tnl vi~n phi duqc UBND c~p xa xac nh?n thi nguai b~nh giri h6 sa vS Ban 
quan ly Quy thAm djnh trinh Truemg ban quan ly Quy quySt dinh h6 trq. 
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2. Mrrc hB trg c.1Bi v6'i nguo·i khong co the BHYT 

Nguai b~nh t~i Khofm 1, DiSu nay khong c6 the BHYT nSu phai chi tra chi 
phi kham, chua b~nh cho b~nh vi~n cong l~p tu 1.000.000 ct6ng tr61en cho m9t dc;rt 
diSu tri thi duqc h6 trq b~ng 40%. Nhung khong qua 15 tri~u d6ng/nguai/dqt diSu 
tri va chi h6 trq m9t l~nlnguai/nam. 

3. Muc hB trg dBi v6'i ngu<ri c6 the BHYT 

Nguai b~nh t~i Khoan 1, DiSu nay c6 the BHYT nSu phai ct6ng chi tra theo 
quy djnh cua Lu~t BHYT va cac van ban huang dful Lu~t BHYT ct6i v&i ph~n 
nguai b~nh phai ct6ng chi tra cho b~nh vi~n cong l~p tu muc 200.000 ct6ng tr6 len 
cho m9t dc;rt diSu tri thi duqc h6 trq b~ng 50% s6 tiSn nguai b~nh cling chi tra. 
Nhung khong qua 15 tri~u d6ng/nguai/dc;rt diSu tri va h6 trq khong qua ba 
l~n/nguailnam. 

Truang hqp d~c bi~t do Tru6ng ban quan ly Quy quySt djnh. 

4. Trinh tl}' va thti tl}c hB trQ' 

a) Nguai b~nh thu()c d6i tuqng t~i Khoan 1, DiSu nay khong c6 the BHYT thi 
thanh toan tn,rc tiSp t~i Ban quan ly Quy. Chtrng tU bao g6m: 

-Dan dS ngh! h6 trq chi phi kham, chua b~nh theo m~u s6 01/K.CBNN. 

- Gifiy xac nh~n d6i tuqng do UBND cfip xa cfip (bi!m chinh). 

- Chtrng minh nhan dan ho~c m9t lo~i gifiy ta my than c6 anh cua nguai b~nh 
(ban photo). 

- Gifiy chuySn tuySn, gifiy ra vi~n (ban pho to). 

- Bien lai thu tiSn ho~c h6a dan thanh toan djch V\1 kham, chua b~nh (ban 
chinh). 

- Bang ke chi phi kham, chua b~nh cua nguai b~nh do b~nh vi~n nai diSu tri 
cung cfip (m~u s6 02/BV, ban hanh kern theo QuySt djnh s6 3455/QB-BYT ngay 
16/9/2013 cua B9 y tS). 

b) Nguai b~nh thu()c d6i tuqng t~i Khoan 1, DiSu nay c6 the BHYT: 

- NSu diSu tri t~i b~nh vi~n trong tinh thi ngoai cac gifiy ta theo quy dinh t~i 
Khoan 3, DiSu 4 thi phai xufit trinh them gi§y ta tUy than c6 anh; dan xin h6 trq 
theo m~u s6 0 1/K.CBNN va n9p cho b~nh vi~n nai diSu tri lam thu t\lc h6 trq. 

- NSu diSu tri t~i b~nh vi~n ngo~i tinh ho~c tuySn Trung uang thi sau khi ra 
vi~n, nguai b~nh n9p chtrng tu nhu truang hqp diSu tri t~i b~nh vi~n trong tinh va 
n9p them gi§y ra vi~n, gi§y chuySn tuySn; Bien lai thu tiSn ho~c h6a dan thanh toan 
djch V\1 kham, chua b~nh (ban chinh). H6 sa thanh toan nguai b~nh n()p cho Ban 
quan ly Quy ho~c b~nh vi~n tuySn huy~n nai nguai b~nh cu. 

Nai tiSp nh~ h6 sa thanh toan c6 trach nhi~m kiSm tra, ct6i chiSu va thanh 
toan tiSn h6 trq cho nguai b~nh trong thai h~n khong qua 05 ngay lam vi~c, tinh tu 
ngay tiSp nh~n du h6 sa theo quy dinh vao biSu s6 04/K.CBNN. 

Di~u 7. L~p d\f toan, quan ly va quy~t toan kinh phi 

1. L~p dv toan 
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Quy kham, chua b~nh cho nguai ngheo dugc can d6i trong dg toan ngan sach 
cua tinh. Hang nam, SaY tS l~p dg toan kinh phi gui Sa Tai chinh thfun dinh t6ng 
hqp trinh H9i d6ng nhan dan tinh phe duy~t, bao g6m: 

a) Kinh phi h6 trg theo cac f)iSu 4, 5 va 6 cua Quy dinh nay dugc giao cho 
Ban quan ly Quy kham, chua b~nh cho nguai ngheo qw\n ly va triSn khai thgc hi~n. 

b) Kinh phi ho~t d9ng, qufm ly cua Ban quan ly Quy dugc b6 tri trong dg 
toan chi SlJ nghi~p y tS hfutg nam cua Say tS. 

2. Quan ly, sir dl}ng kinh phi 

a) Ban Qu{m ly Quy can cu QuySt dinh giao dg toan cua Uy ban nhan dan 
tinh, thong bao phuang an phan b6 kinh phi cho cac b~nh vi~n trong tinh cts triSn 
khai thgc hi~n h6 trg cho nguai b~nh. 

b) Can cu phan khai dg toan cua Ban quan ly Quy, hang quy Sa Tai chinh 
cftp kinh phi vao tai khoan cua Ban quan ly Quy t~i Kho b~c nha nu6c tinh Ha 
Giang. 

c) Hang Quy, can cu tinh hinh h6 trg quy tru6c va dg to an kinh phi cua cac 
b~nh vi~n, Ban quan ly Quy chuySn kinh phi cho cac dan vi triSn khai thgc hi~n. 

d) KSt thuc nam ngan sach, kinh phi con du dugc chuySn sang nam sau dS 
tiSp t\}c su d\IDg; khong su d\IDg ngu6n kinh phi nay vao m\}c dich khac. 

3. Quy~t tmin kinb phi 

a) Quy kham, chua b~nh cho nguai ngheo thgc hi~n theo quy dinh cua Lu?t 
KS toan va chS d9 kS toan hanh chinh S\f nghi~p hi~n hanh. 

b) Cac dan vi dugc cftp kinh phi th\Ic hi~n ho~t d9ng h6 trg kham, chua b~nh 
cho nguai ngheo theo Quy dinh nay co trach nhi~m I~p va gui bao cao quyst toan 
quy' nam vS Ban quan ly Quy; Ban qmin ly Quy xet duy~t, t6ng hqp quySt to an gui 
Sa Tai chinh th~m dinh theo quy dinh. 

c) Chtrng tU thanh, quySt toan chi h6 trg cho nguai b~nh dugc luu tru t~i dan 
vi tr\{c tiSp thvc hi~n h6 trq. 

d) Truang hqp Quy kham, chua b~nh cho nguai ngheo c6 su d\}ng v6n vi~n 
trg cua cac t6 chuc, ca nhan trong va ngoai nu6c, vi~c quan ly su d\}ng, theo doi 
h~ch toan va quySt toan th\fc hi~n theo cac quy dinh cua phap lu~t vs tiSp nh?n, 
quan Iy, su d1,mg vi~n trq va quy dinh cua nha tai trq (nsu co). 

CbtrO'ng III 

TO CHUC THl/C HI~N 
Di~u 8. Tnich nhi~m cua Ban quan ly Quy 

1. L?p dg toan kinh phi ho~t d9ng hang nam cua Ban quan ly Quy. 

2. TiSp nh?n, quan ly' su d\}ng, xet duy~t quySt toan kinh phi do ngan sach 
Nha nu6c cftp; cac ngu6n tai trg, h6 trq cua t6 chuc ca nhan trong nu6c va nu6c 
ngoai cho Quy theo quy dinh cua Lu~t ngan sach Nha nuac. 
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3. KiSm tra, danh gia kSt qua thvc hi~n ho~t d9ng cua Quy t~i b~nh vi~n cong 
l~p; t6ng hqp bao cao tinh hinh ho~t d9ng, tai chinh cua Quy va bao cao Chu tjch 
Uy ban nhan dan tinh theo djnh ky 6 thang, m9t nam. 

4. TiSp nh~n h6 sa, thanh toan h6 trq cho d6i tuqng theo quy dinh t~i DiSu 6. 

Di~u 9. Tnich nhi~m cua cac S&, Ban, nganh va cac dO'n vi c6 lien quan 

1. S& Y t~ 

a) B6 tri van phong thvc hi~n nhi~m V\} cua Thucmg tn.rc Ban quim ly Quy. 

b) Chi d~o, kiSm tra, hu6ng d&n cac b~nh vi~n trong tinh t6 chuc thgc hi~n 
vi~c h6 trq dam bao dung d6i tuqng, djnh muc theo Quy dinh nay. 

c) Chu tri ph6i hqp v&i cac Sa, ban nganh tham muu cho UBND tinh trong 
vi~c v~n d9ng dong gop vs tai chinh cua cac t6 chuc, ca nhan trong nu&c va nu&c 
ngoai cho Quy. 

d) Thong bao kip thai djnh muc h6 trq tiSn an cho nguai b~nh khi Chinh phu 
co quy dinh thay d6i muc luang ca sa d6i v&i can b9, cong chuc, vi en chuc. 

2. S& Lao d{)ng, ThtrO'ng binh va Xa h{)i 

T6ng hqp d6i tuqng th\l huang quy djnh t~i cac DiSm a, b va c, Khoan 1, DiSu 
2lam can cu l~p dg toan kinh phi hang nam cua Ban quan ly Quy. 

3. S& Tai chinh 

a) ThAm djnh dg toan kinh phi ho~t d9ng hang nam cua Ban quan ly Quy, 
t6ng hqp trinh H9i d6ng nhan dan tinh phe duy~t. 

b) C~p phat kinh phi, thAm dinh bao cao quySt toan tai chinh h~ng nam cua 
Ban quan ly Quy theo quy djnh. 

4. S& K~ ho~ch va DAu ttr 

T6ng hqp chi tieu kS ho~ch cua Quy kham, chua b~nh cho nguai ngheo vao 
chi tieu phat triSn kinh ts - xa h9i hang nam cua tinh. 

5. Ban Dan t{)c 

Giam sat thvc hi~n cac chS d9 chinh sach d6i v&i d6ng bao dan t9c thiSu s6 
tren dja ban toan tinh. 

6. Bao hi~m xa h{)i tinh 

a) Ph6i hqp v&i UBND cac huy~n, thanh ph6 in va c~p the Bao hiSm y tS 
(BHYT) cho d6i tuqng th\l huang kjp thai va chinh xac. 

b) Thanh toan chi phi kham, chua b~nh cho d6i tuqng co the BHYT dung muc 
huang theo quy djnh cua Lu~t BHYT hi~n hanh. 

7. Uy ban nhan dan cac huy~n, thanh phB 

a) Chi d~o UBND c~p xa; cac phong, ban chuyen mon t6 chuc diSu tra, l~p 
danh sach, c~p phat the BHYT cho d6i tuqng th\l huang t~i quy djnh nay kip thai, 
chinh xac va dung d6i tuqng. 

b) Chi d~o ca quan thong tin d~i chung tuyen truySn ph6 biSn sau r9ng Lu~t 
BHYT va Quy djnh nay t&i nguai dan t~i dja phuang. 
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c) Cling c6 ki~n toan Ban chi d<;1o cong tac kham, chua b~nh cho nguai ngheo 
c~p huy~n, thuang xuyen kiSm tra, giam sat ho<;1t d9ng h6 trq theo Quy dinh nay t<;1i 
djaphuang. 

d) Ban hanh C\l' ly quang duang tinh tu trung tam cac xa dSn trung tam huy~n 
lam ca sa dS thanh toan h6 trq chi phi v?n chuySn cho ngucri b~nh. 

8. Uy ban m~t tr~n TA quAe Vi~t Nam tinh Ha Giang 

a) Ph6i hqp v&i chinh quySn cac c~p tuyen truySn v~n d9ng nhan dan tham 
gia BHYT tiSn tm BHYT toan dan. 

b) Ph6i hqp v&i cac Sa, ban nganh c6 lien quan trong tinh giam sat tinh hinh 
thvc hi~n vi~c h6 trq kham, chua b~nh cho nguai ngheo tren dja ban tinh. 

9. Cac B~nh vi~n cong l~p tren dja ban toan tinh 

a) TiSp nh~n, qmin ly' su d\lng va quySt toan kinh phi theo dung quy d!nh cua 
Lu~t ngan sach Nha nu&c. 

b) Thvc hi~n h6 trq kham, chua b~nh cho nguai ngheo theo dung Quy dinh 
nay; Luu tru hB sa, chtmg tu h6 trq t<;li dan vi d~y du. 

c) Niem ySt cong khai dinh muc h6 trq va cong khai tai chinh Quy. 

Di~u 10. Di~u khoan thi hanh 

1. Sa Y tS chu tri ph6i hqp v&i cac Sa, ban, nganh tham muu cho UBND tinh 
trong vi~c kiSm tra, giam sat vi~c thvc hi~n Quy dinh nay. 

2. Truang hqp cac van ban quy ph<;im phap lu~t duqc dftn chiSu dS ap d\lng t<;li 
Quy dinh nay duqc sua d6i, b6 sung ho?c thay ths b~ng van ban m&i thi se thvc 
hi~n theo van bfm m&i d6. 

3. Trong qua trinh thvc hi~n nSu c6 vu&ng m~c, cac Sa, ban, nganh va Uy ban 
nhan dan cac huy~n, thanh ph6 va cac t6 chuc, ca nhan c6 lien quan phan anh vS Sa 
y tS (co quan t~uang trvc.Ban quan ly Quy) ds t6~ hqp bao cao Uy ban nhan dan 
tinh xem xet, dieu chinh bo sung cho phu hqp./.~ 

TM. UY BAN NilAN DAN 
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    Mẫu số: 01/KCBNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH 

Đối với người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim, bệnh lao gặp khó 

khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí. 

 

Kính gửi: ……………………………………………………………………….. 

  Tôi tên: ………………………………     , sinh ngày……/……./………. 

Dân tộc:……………………. Điện thoại liên lạc: ............................................ 

Địa chỉ: thôn.................…....Xã….......................huyện..…………… T. Hà Giang. 

 Số CMTND(nếu có) ........................... do..................  cấp  ngày .../......./…….. 

Số thẻ BHYT: .................................................... Số Bệnh án:........................ 

Tôi mắc bệnh............................................................................................. 

Đã điều trị tại: ............................................................................................. 

Thời gian điều trị:  từ ngày ……./ ……    /……. đến ngày …..  /..  … / … …. 

Chi phí đã chi trả cho bệnh viện là: ……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

Tôi viết đơn này kính mong Quý cơ quan xem xét hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh 

theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2016 

của UBND tỉnh Hà Giang. Tôi xin chân thành cảm ơn. 

Người duyệt đơn thanh toán 

( Ký tên, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

 

 

 

………….., ngày … tháng … năm 

Người làm đơn  

( Ký tên, hoặc điểm chỉ ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

  Các chứng từ tiếp nhận gồm (có loại nào thì đánh dấu x vào loại đó): 
 - Giấy ra viện ( phô tô): 

 - Giấy chuyển tuyến (  phô tô) 

 - Thẻ BHYT ( phô tô) 

 - Bản sao chi phí KCB (mẫu số 01 hoặc 02/BV). 

 - CMTND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh ( phô tô) 

 

- Hóa đơn thu tiền viện phí (bản 

gốc)…………………………………….. 

 - Chứng từ khác có liên quan:………….. 

 

Ngày    tháng    năm  

Người tiếp nhận hồ sơ 
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Biểu số 02-KCBNN 

SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN............................................ 

KHOA........................................... 

BẢNG KÊ HỖ TRỢ TIỀN ĂN VÀ TỰ TÚC ĐI LẠI CHO BỆNH NHÂN 

Tháng…….. năm  20… 

 

TT 

Họ và tên bệnh 

nhân 

Tuổi Số Thẻ 

BHYT 

 

Số hồ 

sơ 

bệnh 

án 

 

Địa chỉ Ngày 

vào 

viện 

Ngày 

ra 

viện 

Hỗ  trợ tiền ăn 

(…….. đ/ngày) 

Hỗ trợ đi lại 

( 4.000đ/km) 

Tổng 

chi hỗ 

trợ 

 

Ký nhận 

hoặc điểm 

chỉ 
Số 

ngày 

nội 

trú 

Số tiền 

hỗ trợ 
Cự ly 

quãng 

đường 

Số tiền hỗ 

trợ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10 11 12 13=10+12 14 

1 

  

 

 

 

 

      

  

    

  

2 

  

 

 

 

 

      

  

    

  

3 

  

 

 

 

 

      

  

    

  

…  
 

 
 

   
  

  
  

 Tổng cộng 
 

 
 

      
  

    
  

(Tổng chi bằng chữ:............................................................................................................................................................. đồng)       

Ngày……/…… / 201… 

NGƢỜI CHI TIỀN              TRƢỞNG KHOA       KẾ TOÁN TRƢỞNG  GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN   
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Biểu sô 03-KCBNN 

SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN.................................. 
BẢNG KÊ HỖ TRỢ TIỀN XĂNG DẦU VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN 

Tháng…….. năm  200…... 

Định mức tiêu thụ xăng của xe BV:……......... lít/100km  

Giá xăng A92 tại địa phương: ……..................... đồng/lít 

 

TT 
Họ và tên bệnh 

nhân  

Số thẻ 

BHYT 

Số 

bệnh 

án 
Địa chỉ nơi 

đưa, đón 

Ngày 

vận 

chuyển 

Số 

km  

(đi và 

về) 

Số lít 

nhiên 

liệu 

được 

cấp 

Số tiền 

xăng 

được 

thanh 

toán 

Chi phí 

cầu 

phà, 

bến xãi 

Tổng tiền 

được 

thanh toán 
Lái xe ký 

nhận tiền 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12 

1   
 

   
 

 
  

 

2   

  

 

 

      

 

  

  

  

3   

  

 

 

      

 

  

  

  

4   

  

 

 

      

 

  

  

  

  Tổng cộng   
 

      
 

  
  

  

(Tổng chi bằng chữ:.............................................................................................................................................................................. đồng)       

Ghi chú: Kèm theo hóa đơn tài chính mua xăng dầu, vé cầu phà.                                                         Ngày……/…… / 201… 

NGƢỜI CHI TIỀN                      KẾ TOÁN TRƢỞNG               GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 
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Biểu số 04-KCBNN 

SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN.................................. 
BẢNG KÊ THANH TOÁN HỖ TRỢ MỘT PHẦN CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH  

Tháng…….. năm  200….. 

TT Họ và tên bệnh 

nhân 

Dân 

tộc 

Tuổi Số Thẻ 

BHYT 

Nếu 

không có 

thẻ 

BHYT 

thì ghi số 

CMTND 

Số hồ 

sơ 

bệnh 

án 

 

Địa chỉ Ngày 

vào 

viện  

 

Ngày 

ra 

viện 

Tổng chi 

phí đã 

điều trị 

của người 

bệnh 

Số tiền 

BN cùng 

chi trả 

hoặc 

phải trả 

theo 

biên lai 

Mức 

được 

hỗ 

trợ 

( %) 

Số tiền 

người 

bệnh 

được 

nhận hỗ 

trợ 

Người 

nhận tiền 

ký hoặc 

điểm chỉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

  

  

 

 

 

      

 

  

   

2 

  

  

 

 

 

      

 

  

   

3 

  

  

 

 

 

      

 

  

   

…   
 

 
 

   
 

 
   

 Tổng cộng  
 

 
 

      
 

  
   

(Tổng chi bằng chữ:............................................................................................................................................................. đồng)       

     Ngày……/…… / 201… 

NGƢỜI LẬP BIỂU                                KẾ TOÁN TRƢỞNG            THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ             

  

 

 




